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GIẤY CHỨNG NHẬN 

ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG THỬ NGHIỆM 

 

Căn cứ Nghị định số 107/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về 

điều kiện kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp và Nghị định 154/2018/NĐ-CP ngày 

09/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư, 

kinh doanh trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ và một số 

quy định về kiểm tra chuyên ngành; 

Căn cứ Quyết định số 1398/QĐ-BNN-TCCB ngày 13/4/2017 của Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

và cơ cấu tổ chức của Cục Chăn nuôi và Quyết định số 2570/QĐ-BNN-TCCB ngày 

02/7/2019 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi khoản 2 Điều 

3 Quyết định số 1398/QĐ-BNN-TCCB ngày 13/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Cục Chăn nuôi; 

Căn cứ Hồ sơ đăng ký hoạt động thử nghiệm của Trung tâm Khảo, kiểm nghiệm 

và kiểm định chăn nuôi. 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Thức ăn chăn nuôi, Trưởng phòng Môi trường và 

Công nghệ chăn nuôi, Cục Chăn nuôi chứng nhận: 

1. Trung tâm Khảo, kiểm nghiệm và kiểm định chăn nuôi  

- Địa chỉ: Tân Phong, phường Thụy Phương, quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội 

- Điện thoại: 02437410150; Fax: 02437525340 

Đã đăng ký hoạt động thử nghiệm đối với ngành nông nghiệp và phát triển nông 

thôn trong lĩnh vực chăn nuôi, gồm: 

- Phép thử hóa học trong thức ăn chăn nuôi, môi trường chăn nuôi. 

- Phép thử sinh học trong thức ăn chăn nuôi, môi trường chăn nuôi. 

Danh mục chỉ tiêu và phương pháp thử nghiệm tại Phụ lục 1, Phụ lục 2, Phụ lục 3 

kèm theo Giấy chứng nhận này. 

2. Số đăng ký: CN 33 - 18 BNN. 

3. Giấy chứng nhận này có hiệu lực 05 năm kể từ ngày ký./. 

Nơi nhận: 
- Trung tâm Khảo, kiểm nghiệm  

& kiểm định chăn nuôi; 

- Vụ KHCN & MT; 

- Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị 

trường (để biết); 

- TT. CĐS & Thống kê nông nghiệp; 

- Bộ KH & CN (để b/c); 

- Cục trưởng (để b/c); 

- Lưu: VT, TACN, MTCN. 

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG 

 

 

 
 

Tống Xuân Chinh 



Phụ lục 1 

DANH MỤC CHỈ TIÊU ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG THỬ NGHIỆM LĨNH VỰC 

THỨC ĂN CHĂN NUÔI 

(Ban hành kèm theo Giấy chứng nhận số              /GCN-CN-TACN, ngày       tháng      năm        

của Cục trưởng Cục Chăn nuôi) 

TT Tên phép thử 
Đối tượng 

phép thử 

Giới hạn (LOQ, 

LOD) [*] 
Phương pháp thử 

I. Phép thử hóa học    

1  
Xác định hàm lượng clorua hòa 

tan trong nước (NaCl) 
TĂCN - TCVN 4806-1:2018  

2  
Xác định hàm lượng phốt pho - 

Phương pháp quang phổ 
TĂCN LOQ = 0,3 g/kg 

TCVN 1525:2001 

(ISO 6491:1998) 

3  
Xác định độ ẩm và hàm lượng 

chất bay hơi khác 
TĂCN - 

TCVN 4326:2001 

(ISO 6496:1999) 

4  
Xác định hàm lượng canxi - 

Phương pháp chuẩn độ 
TĂCN - TCVN 1526-1:2007 

5  

Xác định hàm lượng nitơ và tính 

hàm hàm lượng protein thô. 

Phương pháp phân hủy kín và 

chưng cất bằng hơi nước 

TĂCN - 
TCVN 4328-2:2011 

(ISO 5983-2:2009) 

6  
Xác định hàm lượng tro không 

tan trong axit Clohydric 
TĂCN - 

TCVN 9474:2012 

(ISO 5985:2002) 

7  Xác định hàm lượng tro thô TĂCN - 
TCVN 4327:2007 

(ISO 5984:2002) 

8  
Xác định hàm lượng xơ thô. 

Phương pháp có lọc trung gian 
TĂCN - 

TCVN 4329:2007 

(ISSO 6865:2000) 

9  Xác định hàm lượng chất béo TĂCN - 
TCVN 4331:2001 

(ISO 6492:1999) 

10  

Xác định hàm lượng đồng, kẽm, 

magie, mangan, canxi, natri, kali 

– Phương pháp quang phổ hấp 

thụ nguyên tử (Ngọn lửa) 

TĂCN 

- LOQ: 

+ Cu = 15,20 

mg/kg; 

+ Zn =6,27 

mg/kg; 

+ Mg = 20,30 

mg/kg; 

 + Mn = 21,48 

mg/kg; 

+ Ca = 49,83 

mg/kg; 

+ Na = 16,38 

mg/kg; 

+ K = 13,27 

mg/kg 

TCVN 1537:2007 

(ISO 6869:2000) 

11  
Xác định hàm lượng sắt, cadimi 

bằng quang phổ hấp thụ nguyên 
TĂCN 

LOQ: 

+ Fe = 15,00 
AOAC 999.10  



TT Tên phép thử 
Đối tượng 

phép thử 

Giới hạn (LOQ, 

LOD) [*] 
Phương pháp thử 

tử lò graphite (G-AAS) mg/kg;  

+ Cd = 0,41 

mg/kg 

12  

Xác định hàm lượng chì bằng 

quang phổ hấp thụ nguyên tử lò 

graphite (G-AAS) 

TĂCN 
LOQ = 0,69 

mg/kg 

HD.12.PP.H 

(Ref: AOAC 999.10) 

13  

Xác định hàm lượng asen, selen 

bằng quang phổ hấp thụ nguyên 

tử - Phương pháp hydrua hóa 

(HVG-AAS) 

TĂCN 

- LOQ:  

+ As = 0,45 

mg/kg;  

+ Se = 0,1 

mg/kg 

AOAC 986.15 

14  

Xác định hàm lượng thủy ngân 

bằng quang phổ hấp thụ nguyên 

tử - Phương pháp hydrua hóa 

(HVG-AAS) 

TĂCN 
LOQ =0,1 

mg/kg 

HD.14.PP.H 

(Ref:AOAC 971.21) 

15  

Xác định hàm lượng aflatoxin 

tổng số (B1, B2, G1, G2) - 

Phương pháp sắc ký lỏng hiệu 

năng cao (HPLC) 

TĂCN-  

- LOQ:  

+ Aflatoxin tổng 

số = 15 µg/kg; 

+ Aflatoxin B1 = 

6,6 µg/kg; 

+ Aflatoxin G1 

= 6,6 µg/kg;  

+ Aflatoxin B2 = 

0,9 µg/kg;  

+ Aflatoxin G2 

=0,9 µg/kg 

HD.15.PP.H  

(Ref. AOAC 994.08) 

16  

Xác định hàm lượng axit amin 

(Aspatic acid, threonine, serine 

glutamic acid, proline, glycine, 

alanine, cystine, valine, 

methionine, isoleucine, leucine, 

tyrosine, phenylalanine, lysine , 

histidine, arginine) 

TĂCN 
LOQ=20 mg/kg 

(Mỗi chất) 

HD.16.PP.H 

Water AccQ. Tag 

(HPLC) 

17  
Xác định hàm lượng nitơ 

amoniac 
TĂCN - TCVN 10494:2014 

18  Xác định chỉ số peroxid  

Nguyên 

liệu TĂCN 

LOQ =1,56 

Meq/kg HD.26.PP.H 

(Ref: TCVN 

6121:2018) 
Dầu mỡ 

động vật 

và thực vật 

LOQ = 4,39 

Meq/kg 

19  Xác định chỉ số axit và độ axit  

Nguyên 

liệu TĂCN 
LOQ=0,3 

mgKOH/g 

HD.27.PP.H 

(Ref: TCVN 

6127:2010) 
Dầu mỡ 

động vật 

và thực vật 

20  

Xác định hàm lượng 

Ractopamine, Salbutamol và 

Clenbuterol – Phương pháp 

LC/MS/MS 

TĂCN 
LOQ = 6µg/kg 

(Mỗi chất) 

HD.46.PP.H 

(Ref: TCVN 

12697:2019) 



TT Tên phép thử 
Đối tượng 

phép thử 

Giới hạn (LOQ, 

LOD) [*] 
Phương pháp thử 

21  

Xác định hàm lượng 

Choloramphenicol bằng phương 

pháp sắc ký lỏng khối phổ 

TĂCN LOQ =1,5 µg/kg HD.47.PP.H 

22  
Xác định hàm lượng Đường 

bằng phương pháp Lane-Eynon 
TĂCN - HD.55.PP.H 

23  

Xác định hàm lượng nitơ hòa tan 

sau khi xử lý bằng pepsin trong 

axit clohydric loãng (Protein tiêu 

hóa) 

TĂCN - 

HD.57.PP.H 

(Ref: TCVN 

9129:2011) 

24  

Xác định hàm lượng 

Oxytetraclin, Clotetracyclin và 

Tetracyclin bằng phương pháp 

sắc ký lỏng khối phổ 

TĂCN 
LOQ = 30 µg/kg 

(Mỗi chất) 
HD.60.PP.H 

25  

Xác định hàm lượng Axit 

Xyanhydric – Phương pháp 

chuẩn độ 

TĂCN 
LOQ = 40,02 

mg/kg 
TCVN 8763:2012 

26  Xác định hàm lượng Crom TĂCN 
LOQ = 0,4 

mg/kg 

HD.71.PP.H 

(Ref: AOAC 968.08) 

27  

Xác định hàm lượng Ethoxyquin 

bằng phương pháp sắc ký lỏng 

hiệu năng cao 

TĂCN 
LOQ = 15 

mg/kg 
AOAC 996.13  

28  
Xác định hàm lượng tạp chất 

không tan 

Dầu mỡ 

động vật 

và thực vật 

LOQ = 0,34% TCVN 6125:2020 

29  
Xác định gossypol tự do và tổng 

số 

Nguyên 

liệu TĂCN 

LOQ:  

+ Gossypol tổng 

số =183,62 

mg/kg;  

+ Gossypol tự 

do = 83,13 

mg/kg 

TCVN 9125:2011  

30  

Xác định hàm lượng 

butylhidroxynisol (BHA), 

butylhydroxytoluen (BHT) bằng 

phương pháp sắc ký lỏng hiệu 

năng cao 

TĂCN 

LOQ = 60 

mg/kg 

(Mỗi chất) 

HD.80.PP.H 

(Ref: TCVN 

12609:2019) 

31  
Xác định hàm lượng Natri 

hydrogen carbonat 

Nguyên 

liệu TĂCN 
- HD.79.PP.H 

32  Xác định hàm lượng flo  TĂCN 
LOQ = 30 

mg/kg 
AOAC 975.08  

33  Xác định độ axit béo (độ axit) 

Sản phẩm 

nghiền từ 

ngũ cốc 

- 

 
TCVN 8800:2011 

34  Phương pháp thử cảm quan TĂCN - TCVN 1532:1993 

35  

Xác định hàm lượng vitamin 

nhóm B (B1, B2, B3, B5, B6, 

axit folic) 

Thức ăn 

bổ sung 

dạng hỗn 

hợp 

LOQ =15 mg/kg 

(Mỗi chất) 
HD.83.PP.H 



TT Tên phép thử 
Đối tượng 

phép thử 

Giới hạn (LOQ, 

LOD) [*] 
Phương pháp thử 

36  

Xác định hàm lượng vitamin E 

bằng phương pháp sắc ký lỏng 

hiệu năng cao 

TĂCN LOQ =15 mg/kg 

HD.42.PP.H 

(Ref.TCVN 

9124:2011)  

37  

Xác định hàm lượng vitamin D 

(D2, D3) bằng phương pháp sắc 

ký lỏng hiệu năng cao  

TĂCN 
LOQ =15 mg/kg 

(mỗi chất) 

HD.52.PP.H 

(Ref. TCVN 

8973:2011) 

38  

Xác định hàm lượng vitamin A 

bằng phương pháp sắc ký lỏng 

hiệu năng cao 

TĂCN LOQ =15 mg/kg 

HD.51.PP.H  

(Ref: TCVN 

8674:2011) 

39  

Xác định hàm lượng vitamin C 

bằng phương pháp sắc ký lỏng 

hiệu năng cao 

TĂCN LOQ =15 mg/kg HD.41.PP.H  

40  Xác định pH TĂCN - 

HD.37.PP.H 

(Ref: TCVN 

4835:2002) 

41  

Thức ăn chăn nuôi – Xác định 

hàm lượng vitamin B2 trong 

TACN bằng HPLC-FLD 

TĂCN LOQ =5 mg/kg 
HD.38.PP.H (Ref: 

TCVN 8975:2018) 

42  

Thức ăn chăn nuôi – Xác định 

hàm lượng vitamin B1 trong 

TACN bằng HPLC-FLD 

TĂCN LOQ =3 mg/kg 

HD.43.PP.H 

(Ref: TCVN 

5164:2018) 

II. Phép thử sinh học    

1 
Định lượng coliforms - Kỹ thuật 

đếm khuẩn lạc 
TĂCN 

LOQ = 10 

CFU/g; 

1CFU/ml 

TCVN 6848:2007 

(ISO 4832:2007) 

2 

Định lượng Escherichia coli 

dương tính  β-Glucuronidaza - 

Kỹ thuật đếm khuẩn lạc ở 44OC 

sử dụng 5-bromo-4-clo-3-

indolyl β-D-glucuronid  

TĂCN 

LOQ = 10 

CFU/g; 1 

CFU/ml 

TCVN 7924-2:2008 

(ISO 16649-2:2001) 

3 
Phát hiện Salmonella spp. trên 

đĩa thạch 
TĂCN 

eLOD50 = 1 

CFU/25g(ml) 

TCVN 10780-

1:2017 

(ISO 6579-1:2017) 

4 

Định lượng vi sinh vật trên đĩa 

thạch - Kỹ thuật đếm khuẩn lạc 

ở 30oC 

TĂCN 

LOQ = 10 

CFU/g; 1 

CFU/ml 

TCVN 4884-1:2015 

(ISO 4833-1:2013) 

5 

Vi sinh vật trong thực phẩm và 

thức ăn chăn nuôi - Phương 

pháp  định lượng Staphylococci 

có phản ứng dương tính 

Coagulase trên đĩa thạch (Kỹ 

thuật sử dụng môi trường thạch 

Baird – Parker)  

TĂCN 

LOQ = 10 

CFU/g; 1 

CFU/ml 

TCVN 4830-1:2005 

(ISO 6888-1:2003) 

6 

Vi sinh vật trong thực phẩm và 

thức ăn chăn nuôi - Phương 

pháp định lượng Clostridium 

perfringens trên đĩa thạch. 

TĂCN 

LOQ = 10 

CFU/g; 1 

CFU/ml 

TCVN 4991:2005 

(ISO 7937:2004) 

7 
Vi sinh vật trong thực phẩm và 

thức ăn chăn nuôi - Phương 
TĂCN 

LOQ = 10 

CFU/g; 1 

HD.09.PP.S 

(Ref: TCVN 



TT Tên phép thử 
Đối tượng 

phép thử 

Giới hạn (LOQ, 

LOD) [*] 
Phương pháp thử 

pháp định lượng tổng số bào tử 

Bacillus spp. 

CFU/ml 8736:2011) 

8 

Vi sinh vật trong thực phẩm và 

thức ăn chăn nuôi - Phương 

pháp định lượng nấm men và 

nấm mốc - Phần 2: Kỹ thuật đếm 

khuẩn lạc trong các sản phẩm có 

hoạt độ nước nhỏ hơn hoặc bằng 

0.95 

TĂCN 

LOQ = 10 

CFU/g; 1 

CFU/ml 

TCVN 8275-2 : 

2010 

(ISO 21527-2 : 

2008) 

9 

Vi sinh vật trong thực phẩm và 

thức ăn chăn nuôi - Phương 

pháp định lượng Saccharomyces 

spp. 

TĂCN 

LOQ = 10 

CFU/g; 1 

CFU/ml 

HD.16.PP.S 

(Ref: TCVN 8275-

2:2010)  

10 
Định lượng vi khuẩn 

Lactobacillus spp. 
TĂCN 

LOQ = 10 

CFU/g; 1 

CFU/ml 

HD.17.PP.S 

(Ref: TCVN 

8737:2011) 

*: LOQ: Giới hạn định lượng, LOD: Giới hạn phát hiện 

 

http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=TCVN8275-2&area=2&type=39&match=False&vc=True&lan=1


 

Phụ lục 2 

DANH MỤC CHỈ TIÊU ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG THỬ NGHIỆM LĨNH VỰC 

MÔI TRƯỜNG CHĂN NUÔI 

(Ban hành kèm theo Giấy chứng nhận số              /GCN-CN-TACN, ngày       tháng      năm        

của Cục trưởng Cục Chăn nuôi) 

TT Tên phép thử 
Đối tượng 

phép thử 

Giới hạn định 

lượng (LOQ) [*] 
Phương pháp thử 

I Lĩnh vực hóa học  

1 Xác định pH 

Nước dùng, 

nước thải trong 

chăn nuôi  

2-12 

TCVN 6492:2011 

(ISO 10523:2008) Nước thải chăn 

nuôi sử dụng 

cho cây trồng 

2 

Xác định nhu cầu oxy hóa 

sau n ngày (BODn) – Phần 

1: Phương pháp pha loãng 

và cấy có bổ sung 

allylthiourea 

Nước dùng, 

nước thải trong 

chăn nuôi 

LOQ = 0,5 mg/L 

TCVN 6001-

1:2008 

(ISO 5815-1: 2003) 

3 
Xác định nhu cầu oxy hóa 

học – COD 

Nước dùng, 

nước thải trong 

chăn nuôi 

LOQ = 3 mg/L 
TCVN 6491:1999 

(ISO 6060: 1989) 

4 

Xác định nitơ – Vô cơ hóa 

xúc tác sau khi khử bằng 

hợp kim DEVARDA 

Nước dùng, 

nước thải trong 

chăn nuôi 

LOQ = 3 mg/L 
TCVN 6638:2000  

(ISO 10048 : 1991) 

5 

Xác định chất rắn lơ lửng 

bằng cách lọc qua cái lọc 

sợi thủy tinh 

Nước dùng, 

nước thải trong 

chăn nuôi 

LOQ = 3 mg/L 
TCVN 6625:2000 

(ISO 11923:1997) 

6 

Xác định phospho – Phương 

pháp đo phổ dùng amoni 

molipdat 

Nước dùng, 

nước thải trong 

chăn nuôi 

LOQ = 0,01 mg/L 
TCVN 6202:2008 

(ISO 6878:2004) 

7 

Xác định amoni phương 

pháp trắc phổ thao tác bằng 

tay 

Nước dùng, 

nước thải trong 

chăn nuôi 

LOQ = 0,01 mg/L 

TCVN 6179-

1:1996 

(ISO 7150-1: 1984 

(E)) 

8 
Xác định nitrit phương pháp 

trắc phổ hấp thụ phân tử 

Nước dùng, 

nước thải trong 

chăn nuôi 

LOQ = 0,004 

mg/L 

TCVN 6178:1996 

(ISO 6777:1984 

(E)) 

9 

Xác định nitrat phương 

pháp trắc phổ dùng axit 

sunfosalixylic 

Nước dùng 

trong chăn 

nuôi 

LOQ = 0,004 

mg/L 

TCVN 6180:1996 

(ISO 7890-3:1988 

(E)) 

10 

Xác định asen theo phương 

pháp đo phổ hấp thụ nguyên 

tử (Kỹ thuật Hydrua) 

Nước dùng, 

nước thải trong 

chăn nuôi 

LOQ = 0,003 

mg/L 
TCVN 6626:2000 

(ISO 11969:1996) Nước thải chăn 

nuôi sử dụng 

cho cây trồng 

LOQ = 3,02 µg/L 

https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=TCVN6180:1996&area=2&type=39&match=False&vc=True&lan=1


TT Tên phép thử 
Đối tượng 

phép thử 

Giới hạn định 

lượng (LOQ) [*] 
Phương pháp thử 

11 

Xác định chì, cadimi - 

Phương pháp quang phổ hấp 

thụ nguyên tử  

Nước dùng, 

nước thải trong 

chăn nuôi 

- LOQ (nước 

dùng): 

+ Pb =1,77 µg/L; 

+ Cd =0,88 µg/L; 

- LOQ (nước 

thải): 

+ Pb =3,44 µg/L 

+ Cd =1,04 µg/L 

SMEWW 

3113B:2017 

Nước thải chăn 

nuôi sử dụng 

cho cây trồng 

LOQ:  

+ Pb = 9,19  µg/L;  

+ Cd = 1,13 µg/L 

12 Xác định thủy ngân 

Nước dùng, 

nước thải trong 

chăn nuôi 

LOQ = 0,003 

mg/L 
TCVN 7877:2008 

(ISO 5666:1999) Nước thải chăn 

nuôi sử dụng 

cho cây trồng 

LOQ=0,53 µg/L 

13 

Xác định sắt, mangan - 

Phương pháp trắc phổ hấp 

thụ nguyên tử ngọn lửa 

Nước dùng, 

nước thải trong 

chăn nuôi 

LOQ: 

 Fe =0,11 mg/L;   

Mn: nước dùng 

=0,037 mg/L; 

nước thải =0,055 

mg/L 

SMEWW 

3111B:2017 

14 

Xác định đồng, kẽm, niken - 

Phương pháp trắc phổ hấp 

thụ nguyên tử ngọn lửa   

Nước dùng, 

nước thải trong 

chăn nuôi 

LOQ:  

Cu =0,08 mg/L; 

Zn =0,02 mg/L; 

Ni =0,13 mg/L 

TCVN 6193:1996 

(ISO 8288:1986 

(E)) 

15 

Xác định crom - Phương 

pháp đo phổ hấp thụ nguyên 

tử 

Nước dùng, 

nước thải trong 

chăn nuôi 

LOQ =0,36 µg/L 
TCVN 6222:2008 

(ISO 9174:1990 

(E)) 
Nước thải chăn 

nuôi sử dụng 

cho cây trồng 

LOQ =4,31 µg/L 

16 

Xác định natri và kali - 

Phần 1: xác định natri bằng 

trắc phổ hấp thụ nguyên tử 

Nước dùng, 

nước thải trong 

chăn nuôi 

LOQ =0,21 mg/L 

TCVN 6196-

1:1996 

(ISO 9964/1:1993 

(E)) 

17 

Xác định natri và kali - 

Phần 2: xác định kali bằng 

trắc phổ hấp thụ nguyên tử 

Nước dùng, 

nước thải trong 

chăn nuôi 

LOQ =0,27 mg/L 

TCVN 6196-

2:1996 

(ISO 9964/2:1993 

(E)) 

18 

Xác định tổng canxi và 

magie phương pháp chuẩn 

độ EDTA 

Nước dùng 

chăn nuôi 

LOQ: 

Nước máy =17,30 

mg/L; nước mặt = 

22,34 mg/L; 

nước giếng = 

33,04 mg/L 

TCVN 6224:1996 



TT Tên phép thử 
Đối tượng 

phép thử 

Giới hạn định 

lượng (LOQ) [*] 
Phương pháp thử 

19 

Xác định Clorua – Chuẩn độ 

Bạc Nitrat với chỉ thị 

Cromat (Phương pháp Mo) 

Nước dùng 

chăn nuôi 

Nước thải chăn 

nuôi sử dụng 

cho cây trồng 

 

LOQ = 12,91 

mg/L 

TCVN 6194:1996 

20 

Xác định độ kiềm - Phần 1: 

Xác định độ kiềm tổng số 

và độ kiềm composit 

Nước dùng và  

nước thải chăn 

nuôi 

LOQ = 69,75 

mg/L 

TCVN 6636-

1:2000 

21 Xác định chỉ số pemaganat 
Nước dùng 

chăn nuôi 

LOQ = 2,01 mg 

oxy/L 
TCVN 6186:1996 

II Lĩnh vực vi sinh 
 

1 
Định lượng vi sinh vật trên 

đĩa thạch 

Nước dùng, 

nước thải trong 

chăn nuôi 

LOQ =1 CFU/ml ISO 6222:2015 

2 

Phát hiện và đếm vi khuẩn 

coliform, coliform chịu 

nhiệt, Escherichia coli giả 

định - Phương pháp nhiều 

ống  

Nước dùng, 

nước thải trong 

chăn nuôi 

LOQ =2 

MPN/100ml 

SMEWW 9221B, 

E, F:2017 

3 

Phương pháp định lượng vi 

khuẩn Escherichia coli  –  

Phương pháp nhiều ống 

Nước thải chăn 

nuôi sử dụng 

cho cây trồng 

LOQ =2 

MPN/100ml 

SMEWW 

9221F:2017 

4 Phát hiện Salmonella spp. 

Nước thải 

trong chăn 

nuôi 

KPH/25ml; 

KPH/100ml 

TCVN 9717:2013 

(ISO 19250:2010) 

 



Phụ lục 3 

DANH MỤC CHỈ TIÊU ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG THỬ NGHIỆM TRONG 

NƯỚC UỐNG CHO VẬT NUÔI, NƯỚC TIỂU VẬT NUÔI 

(Ban hành kèm theo Giấy chứng nhận số              /GCN-CN-TACN, ngày       tháng      năm        

của Cục trưởng Cục Chăn nuôi) 

Tên phép thử 
Đối tượng phép 

thử 

Giới hạn định 

lượng (LOQ) [*] 
Phương pháp thử 

Xác định hàm lượng 

Clenbuterol, Salbutamol, 

Ractopamine 

Nước uống cho 

vật nuôi 

Nước tiểu vật 

nuôi 

LOQ (nước uống 

cho vật nuôi) 

= 3 µg/L (mỗi chất) 

LOQ (nước tiểu vật 

nuôi) = 1,2 µg/L  

(mỗi chất) 

HD.46.PP.H 

(Ref. TCVN 

12697:2019) 
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